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	Tân Hồng, ngày  03 tháng 10 năm 2023


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng học sinh năng khiếu năm học 2023 - 2024
   

Thực hiện Hướng dẫn số 1254/HD-PGDĐT, ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng về việc hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học huyện Tân Hồng năm học 2023-2024.
Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-THTTB2, ngày 20 tháng 09 năm 2023 của Trường Tiểu học Tân Thành B2 về Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024;
Căn cứ vào tình hình thực tế, trường Tiểu học Tân Thành B2 xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu trong năm học 2023 – 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được các năm qua trong việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đào tạo được một đội ngũ học sinh có kiến thức vững vàng và phát triển năng lực hiện có của các em.

- Phát động phong trào dạy tốt, học tốt từ đó giúp các em luôn được mở rộng, nâng cao kiến thức tạo nền tảng cho việc tự học, tự khám phá ra những kiến thức mới.

- Xây dựng cho học sinh sự say mê học tập, góp phần nâng cao chất lượng giao lưu các phong trào của nhà trường.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Học sinh:

Tổng số học sinh đầu năm là 240 em, kết quả rà soát chất lượng và nhu cầu đăng ký có 94/240  học sinh tham gia vào các Câu lạc bộ của nhà trường. Trong đó:
- Câu lạc bộ Viết chữ đẹp: 43 em
- Câu lạc bộ Cờ Vua: 26 em
- Câu lạc bộ Em yêu sắc màu: 21 em
- Câu lạc bộ văn nghệ: 15 em
- Bóng đá (điền kinh, bơi lội): 21 em



(Kèm theo danh sách)

2. Giáo viên:

Giáo viên giảng dạy: 17,  trong đó nữ : 8
Trình độ: Đại học: 15 ; Thạc sĩ: 01
3. Cơ sở vật chất:

- Phòng học: 15 phòng/12 lớp

- Có đầy đủ các phòng chức năng: Tin học, Âm nhạc, Tiếng Anh,.., có 4 hệ thống internet
4. Thuận lợi:

- Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đa số nhiệt tình.

        - Phòng học có quạt, điện, bàn ghế học sinh đầy đủ. Trang bị đầy đủ mỗi phòng 01 tủ đựng đồ dùng dạy và học.

- Đa số phụ huynh nhiệt tình ủng hộ các hoạt động của trường.
- Có đầy đủ phòng chức năng theo quy định.
5. Khó khăn:

- Học sinh năng khiếu còn rất hạn chế về độ bền kiến thức.


        - Giáo viên có năng lực chuyên môn thì lại kiêm nhiệm nhiều chức vụ nên vượt quá số giờ quy định, rất khó trong việc phân công bồi dưỡng học sinh.

III. NỘI DUNG:

- Thực hiện bồi dưỡng học sinh có năng khiếu các môn Tiếng Việt; Toán; Âm nhạc; Mĩ thuật; Ngoại ngữ thông qua các buổi học chính khóa, trong các tiết tăng tiết và các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ : Bóng đá, cầu lông, cờ vua, vẽ tranh,..
- Tổ chức cho học sinh tham gia các sân chơi, các cuộc thi do các cấp ngành tổ chức. Thường xuyên giải bài trên các báo, tạp chí của báo TNTP, tham gia sân chơi do các báo Thiếu nhi tổ chức: Trạng nguyên Tiếng việt,…

- Tổ chức cho học sinh tham gia đọc sách ở Thư viện nhà trường.
IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

1. Tỉ lệ học sinh tham gia các phong trào, hội thi, giao lưu do Phòng, Sở tổ chức đạt 6-8 giải trong đó cấp huyện 6-7 giải, cấp tỉnh 01 giải. Trường đạt Giữ vở sạch viết chữ đẹp.

2. Hội năng khiếu: Phấn đấu tất cả hội thi tham gia đều có giải. 

3. Viết chữ đẹp cấp huyện:  xếp thứ 5 toàn huyện.
4. Hội khỏe Phù đổng cấp huyện: Đạt 2- 3 giải.

5. Các cuộc thi khác: xếp thứ 5 toàn huyện.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện :

- Từ tháng 10/2023 đến hết năm học.
- Các Câu lạc bộ sinh hoạt 1 tháng/lần

2. Phân công phụ trách:
	STT
	Họ và tên Giáo viên
	Nội dung phụ trách
	Ghi chú

	1
	Võ Thị Thu An
	Câu lạc bộ Tiếng Anh
	

	2
	Bùi Minh Vương
	Câu lạc bộ Vẽ tranh
	

	3
	Phan Thị Ngọc Huyền
	Câu lạc bộ Văn nghệ
	

	4
	Phan Đức Đông
	Câu lạc bộ Cờ vua
	

	5
	Dương Thanh Tú
	Câu lạc bộ Bóng đá, Cờ vua
	

	6
	Võ Thị Hạnh
	Câu lạc bộ Chữ đẹp
	

	7
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Câu lạc bộ Chữ đẹp
	

	8
	Nguyễn Thiện Nhân
	Câu lạc bộ Chữ đẹp
	

	9
	12 đồng chí GVCN
	Câu lạc bộ Chữ đẹp
	


3. Nội dung thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng HS có năng khiếu:

a. Giáo viên:

Buổi 1: GV dạy bồi dưỡng học sinh có năng khiếu theo đối tượng ở những tiết học chính khóa với hình thức: Trong mỗi tiết học GV lựa chọn câu hỏi, bài tập phù hợp với mỗi đối tượng HS.

Buổi 2:

- Xây dựng thời khoá biểu phù hợp tạo điều kiện cho học sinh được phát triển năng lực, năng khiếu.

- Nội dung, chương trình dạy ôn tập buổi 2 dựa vào nội dung chương trình đã học buổi sáng, giáo viên xem xét đối tượng học sinh lớp mình phụ trách để lựa chọn nội dung kiến thức ôn tập phù hợp.

- Chỉ đạo giáo viên dạy buổi 2 theo hướng: Phân hoá đối tượng học sinh, tập trung vào các nội dung thực hành kiến thức đã học và tổ chức HS tham gia các hoạt động địa phương nhằm hỗ trợ cho việc học tập; bồi dưỡng HS có năng khiếu môn Toán, môn Tiếng Việt, (Riêng Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục lồng ghép vào các tiết dạy chính khóa và các hoạt động ngoại khóa (sinh hoạt CLB); GDKNS thông qua việc dạy các môn học và tiết dạy riêng, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Xây dựng kế hoạch, nội dung bồi dưỡng hai môn Toán -Tiếng Việt và rèn chữ viết đẹp cho HS trong lớp.

-  Xác định những kiến thức cơ bản, trọng tâm theo yêu cầu ND chương trình SGK đã quy định để định hướng cho việc bồi dưỡng và rèn chữ viết đẹp.

- Trang bị đủ các tài liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện giảng dạy bồi dưỡng và rèn chữ viết đẹp.

- Quy định các mốc thời gian, phân loại, lập danh sách các đối tượng HS có năng khiếu, học sinh viết đẹp và viết chưa đẹp sắp xếp thời gian thực hiện công tác bồi dưỡng và rèn chữ viết đẹp.

- Tham gia học tập chuyên đề về nội dung, phương pháp bồi dưỡng HS có năng khiếu và rèn chữ viết đẹp.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo từng thời điểm.

- Phân loại HS có năng khiếu, và học sinh viết chữ đẹp, chưa đẹp ở trong lớp để có biện pháp bồi dưỡng thích hợp với từng đối tượng.

- Trực tiếp liên hệ với gia đình HS để phối hợp bồi dưỡng và rèn chữ viết đẹp.

- Tổ chức thực hiện các hình thức bồi dưỡng thường xuyên như: Giải Toán, Tiếng anh trên các báo, tạp chí, Diễn đàn...Tổ chức nhóm học tập. Luôn quan tâm đến các đối tượng HS cần bồi dưỡng trong các tiết học hàng ngày.

- Nghiên cứu và áp dụng chuẩn KT- KN trong dạy học.

- Chú trọng đến tất cả các đối tượng học sinh để phân loại trình độ học lực nhằm có kế hoạch giảng dạy theo từng đối tượng học sinh tốt hơn.

- Thường xuyên quan tâm thăm hỏi và phối hợp với PHHS để quản lí giờ học ở lớp và ở nhà của các em.

- Hàng tháng có kiểm tra định kì của từng môn học để nắm chất lượng học tập của học sinh từ đó có kế hoạch dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- Thường xuyên động viên những em khó khăn cố gắng trong học tập.

- Chú trọng rèn chữ viết cho HS nhất là lỗi chính tả, sửa và uốn nắn kịp thời cho các em.

- Tổ chức cho các em hoạt động nhóm, từng tổ thi nhau kiểm tra bài hằng ngày và báo cáo kết quả.

- Khuyến khích HS tự học và thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung bài học và diễn đạt bằng lời của mình hay và lưu loát.

- Thường xuyên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh.

- Soạn giáo án theo hướng đổi mới thể hiện các hoạt động dạy học tích cực, kiểm tra chất lượng học tập của học sinh

- Kiểm tra sách giáo khoa, đồ dùng học tập của học sinh 1lần/tháng.

- Phối hợp với phụ huynh học sinh để quản lí giờ học của học sinh ở lớp cũng như giờ tự học ở nhà của học sinh.

- Thường xuyên sử dụng các hình thức động viên học sinh, khen thưởng kịp thời tạo sự tin tưởng cho học sinh.

- Hướng dẫn học sinh giữ gìn vở sạch, chữ đẹp.

- Rèn luyện chữ viết cho học sinh viết đúng, viết đẹp.

- Giáo viên chủ nhiệm cần liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh của lớp để thông báo kết quả học tập của từng em, thống nhất kế hoạch phối hợp giúp đỡ , biểu dương kịp thời cho những học sinh nỗ lực học tập và rèn luyện tốt.

b. Tổ chuyên môn:

- Lập danh sách học sinh có năng khiếu của tổ nộp cho nhà trường.
- Lên kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu cả năm, hàng tháng.
- Mỗi tháng sinh hoạt nội dung cần trọng tâm về biện pháp theo dõi và giúp đỡ học sinh có năng khiếu.
- Điều chỉnh nội dung chương trình cho phù hợp với đối tượng, giao trách nhiệm cụ thể cho từng giáo viên chủ nhiệm.
- Theo dõi và kiểm tra chéo sự tiến bộ của học sinh có năng khiếu.

- Mỗi tháng 1 lần khảo sát chất lượng học sinh có năng khiếu.

c. Lãnh đạo nhà trường:
- Xây dựng kế hoạch học sinh có năng khiếu ngay từ đầu năm.

- Sắp xếp thời khoá biểu cho giáo viên trong tổ dạy phụ đạo và bồi dưỡng Tiếng Việt - Toán  - Tiếng Anh.
- Thường xuyên kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu của giáo viên.
Trên đây là nội dung kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, của trường Tiểu học Tân Thành B2. Đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên vận dụng và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có khó khăn báo cáo cho lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết./.
	 Nơi nhận:

- Phòng  GDĐT (để báo cáo);

- Chi bộ trường (b/c);

- CBQL- GV ( th/h);

- Đăng Website trường;

- Lưu: VT, Tuấn.
	HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Văn Bàng


	DANH SÁCH HỌC SINH CÓ NĂNG KHIẾU 
 NĂM HỌC 2023 -2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và Tên học sinh
	Lớp 
	Nội dung (Ghi nội dung năng khiếu)
	Chữ 
tốt
	Cờ

vua
	Bóng
 đá
	Vẽ tranh
	Văn nghệ
	Tiếng
 Anh
	Ghi chú

	1
	Lâm Thị Diễm My
	1A1
	Chữ viết đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nguyễn Văn Đang
	1A1
	Chữ viết đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nguyễn Văn  Tý Lớn
	1A1
	Chữ viết đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Lê Thị Khánh Bang
	1A2
	Chữ viết đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Phan Quốc Đoàn
	1A2
	Chữ viết đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nguyễn Bảo Xuyên
	1A2
	Chữ viết đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Trương Thị Kìm Ngân
	1A2
	Chữ viết đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Phạm Ngọc Minh Anh 
	2A1
	Chữ viết đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Nguyễn Diệp Công Thành 
	2A1
	Chữ viết đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Lê Cẩm Tú 
	2A1
	Chữ viết đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Võ Thị Cẩm Tú 
	2A1
	Chữ viết đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Lâm Mỹ Kỳ 
	2A2
	Hát hay
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	13
	Nguyễn Mỹ Ngoc
	2A2
	Vẽ 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	14
	Bùi Nguyễn Đức 
	2A2
	Cơ Vua
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Phan Thị  Như Ý 
	2A2
	Cơ Vua 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Huỳnh Thủ Vinh 
	2A2
	Cơ Vua 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Nguyễn Hoàng Đức Thịnh 
	2A2
	Cơ Vua 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Nguyễn Ngọc Lan Phương
	3A1
	 chữ tốt
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	19
	Lê Thị Thu Hương
	3A1
	 chữ tốt
	x
	 
	 
	x
	 
	x
	 

	20
	Nguyễn Thanh Giang
	3A1
	chữ tốt
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Ngô Thị Hoàng Châu
	3A1
	 chữ tốt
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	22
	Võ Bảo Quân
	3A1
	Cờ vua
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Lê Trọng Bảo
	3A1
	Cờ vua
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Lê Tuấn Kiệt
	3A1
	Cờ vua
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Trần Thị Thanh Trúc
	3A1
	Múa hát
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	26
	Đỗ Thị Thuý Kiều
	3A1
	Múa hát
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	27
	Xem Trúc Linh
	3A1
	Múa hát
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	28
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	3A1
	Múa hát
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	29
	Nguyễn Bảo Yến
	3A1
	Múa hát
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	30
	Trịnh Tuấn Dĩ
	3A1
	Bóng Đá
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	31
	Nguyễn Văn Bình
	3A1
	Bóng Đá
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	32
	Văn Công Chí Diễn
	3A1
	Bóng Đá
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	33
	Hà  Tấn Phát
	3A1
	 Tiếng Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	34
	Lê Ngọc Lan
	3A2
	Chữ đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Trần Bảo Duy
	3A2
	Chữ đẹp
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Viên Kim Khoa
	3A2
	Chữ đẹp
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	37
	Phan Thị Huỳnh Em
	3A2
	Chữ đẹp
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Phạm Thị Thúy Vy
	3A2
	Chữ đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Võ Gia Huy
	3A2
	Chữ đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Nguyễn Minh Khôi
	3A2
	Cờ vua 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Nguyễn Thị Nhi
	4A1
	Viết chữ đẹp, hát hay
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	42
	Võ Văn Mai
	4A1
	Cờ vua
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	 

	43
	Huỳnh Thị Như Ý
	4A1
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	44
	Lê Thị Huỳnh Như
	4A1
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	45
	Vũ Thị Kim Vy
	4A1
	Cờ vua
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Võ Thị Thanh Ngân
	4A1
	hát hay, viết chữ đẹp
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	47
	Nguyễn Thị Ngân
	4A1
	Viết chữ đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Nguyễn Thị Nhi
	4A1
	Tiếng Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	49
	Phan Văn Thái Dương
	4A2
	Tiếng Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	50
	Nguyễn Thảo Ngân
	4A2
	Chữ tốt
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	51
	Nguyễn Văn Thông
	4A2
	Chữ tốt
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Huỳnh Đặng Trúc Nghi
	4A2
	Chữ tốt
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	53
	Phạm Thị Thảo Mai
	4A2
	Chữ tốt
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	54
	Trần Ngọc Nhi
	4A2
	Chữ tốt
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Phan Võ Tố Quyên
	4A2
	Múa, hát hay
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	56
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	4A2
	Chữ tốt
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Lê Văn Hải Đăng
	4A2
	Cờ vua
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Lưu Bích Ngọc
	4A2
	Cờ vua
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Võ Lâm Gia Bảo 
	4A3
	Chữ tốt, cờ vua, hát 
	x
	x
	 
	 
	x
	 
	 

	60
	Phạm Tường Vy
	4A3
	Chữ tốt, cờ vua, hát 
	x
	x
	 
	 
	x
	 
	 

	61
	Huỳnh Bảo Bảo 
	4A3
	Chữ tốt, đá bóng 
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	62
	Nguyễn Văn Khang 
	4A3
	Cờ vua, đá bóng 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 

	63
	Lê Trung Nghĩa 
	4A3
	Cờ vua, đá bóng 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 

	64
	Nguyễn Ngọc Vy
	4A3
	Cờ vua 
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	 

	65
	Lộ Bé Tiên 
	4A3
	Chữ tốt, cờ vua, hát 
	x
	x
	 
	 
	x
	 
	 

	66
	Đinh Thanh Trọng
	4A3
	Tiếng Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	Võ Trăm Anh
	5A1
	Chữ viết đẹp, hát
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	68
	Nguyễn Thị Thảo Vy 
	5A1
	Chữ viết đẹp, hát
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Nguyễn Thị Mỹ Như
	5A1
	Chữ viết đẹp, hát
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	70
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	5A1
	Chữ viết đẹp, hát, cờ vua
	x
	x
	 
	 
	x
	 
	 

	71
	Nguyễn Ngô Thiên Vân
	5A1
	Hát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	Huỳnh Nhựt Tân
	5A1
	Cờ vua, đá bóng
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 

	73
	Nguyễn Đăng Khoa
	5A1
	Cờ vua, đá bóng
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 

	74
	Lưu Tấn Đạt
	5A1
	Đá bóng
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	75
	Đặng Văn Vinh
	5A1
	Đá bóng
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	76
	Trần Nhựt Hào
	5A1
	Đá bóng
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	77
	Nguyễn Văn Nghĩa 
	5A1
	Đá bóng
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	78
	Hồ Duy Mạnh
	5A1
	Đá bóng
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	79
	Nguyễn Phạm Huynh Đai
	5A1
	Hát, viết chữ đẹp
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Lưu Thị Tường Vi
	5A2
	Bơi lội 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	Nguyễn Văn Nghĩa 
	5A2
	Bóng đá 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	82
	Nguyễn Gia Bảo 
	5A2
	Vẽ tranh
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	83
	Nguyễn Trọng Phúc
	5A3
	bóng đá 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	84
	Nguyễn văn Tuấn 
	5A3
	bóng đá 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	85
	Nguyễn Chí Thịnh 
	5A3
	bóng đá 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	86
	Trần Đại Nghĩa 
	5A3
	Cờ vua + chữ đẹp 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	Nguyễn Phúc Khang 
	5A3
	Cờ vua 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	Ng Trần Ngân Huỳnh 
	5A3
	Cờ vua 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	Nguyễn Lý Hải 
	5A3
	Cờ vua 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	Đặng Thảo Nguyên 
	5A3
	chữ đẹp 
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	91
	Hồ T Cẩm Ly
	5A3
	chữ đẹp 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Nguyễn văn Tuấn 
	5A3
	điền kinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	Nguyễn Trọng Phúc 
	5A3
	điền kinh 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Trần Đại Nghĩa 
	5A3
	Vẽ tranh 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng
	
	
	43
	26
	18
	4
	15
	4
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